
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

25111

9-

5262

Trần Phan 

Diễm Trâm 

14887/

CCHN

-D-

SYT-

HCM 

11/4/2024

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Cao 

đẳng 

dược 

0791890377

99

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Tâm 

Nhân Phúc 

Cơ sở 

chuyên 

 bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền 

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền 

86/1, tổ 2, 

khu phố 5, 

phường Hố 

Nai, tỉnh 

Đồng Nai

10598 Cấp mới

2

H19.1

2-

25112

1-

2433

Lê Song 

Yến Thảo

1777/

ĐNAI-

CCHN

D

5/8/2015

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 
271681574

Nhà thuốc 

Thảo Hoa 

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

1436/42 

khu phố 

Trần Cao 

Vân, xã 

Dầu Giây, 

tỉnh Đồng 

Nai

10599 10600 10/12/28 Cấp mới

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 47

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2025)

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

H19.1

2-

25112

5-

6735

Bùi Thị 

Quỳnh Hoa

0821/C

CHN-

D-

SYT-

BD

17/6/2024

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Dương

Dược sĩ 

đại học 

0751830012

62

Nhà thuốc 

Quỳnh Hoa 

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

đường 

Phước 

Bình, tổ 18, 

Thọ Phước, 

xã Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

10601 10602 10/12/28 Cấp mới

4

H19.1

2-

25120

3-

6214

Nguyễn 

Thị Trà 

My

10292/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

27/10/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

0701980006

61

Nhà thuốc 

Trà My

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc DPH có chứa 

tiền chất; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

đường Độc 

Lập, khu 

phố 5, 

phường 

Phước 

Bình, tỉnh 

Đồng Nai

10603 10604 12/12/28 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

5

H19.1

2-

25120

1-

7468

Chu Thị 

Bích Vân

10252/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

6/10/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

0701920092

94

Nhà thuốc 

Bích Vân 

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc DPH có chứa 

tiền chất; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Tổ 3, ấp 

Phố Lố, xã 

Minh Đức, 

tỉnh Đồng 

Nai

10605 10606 12/12/28 Cấp mới

6

H19.1

2-

25112

8-

0179

Hoàng Thị 

Thu

2117/

ĐNAI-

CCHN

D

23/2/2016

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung 

học 

362676886
Quầy thuốc 

Anh Thu 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

ấp Việt 

Kiều 2, xã 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

10607 10/12/28
đánh giá 

định kỳ

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

7

H19.1

2-

25120

2-

1941

Nguyễn 

Thị Hồng 

Nhiên

5104/C

CHN-

D-

SYT-

HCM

30/10/2019

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Cao 

đẳng 

dược 

272344092
Quầy thuốc 

Phúc Thiện 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Số nhà 2F 

đường 

Xuân Hiệp- 

Lang Minh, 

ấp Tam 

Hiệp, xã 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

10608 10/12/28
đánh giá 

định kỳ

8

H19.1

2-

25112

1-

4733

Nguyễn 

Văn Hoàng 

10245/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI 

1/10/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Mỹ

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Hương Lộ 

10, xã Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

10609 10/12/28
đánh giá 

định kỳ

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

9

H19.1

2-

25112

4-

6943

Nguyễn 

Thị Hoài 

Thu

6226/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI 

11/5/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung 

học 

0751960011

760

Quầy thuốc 

Thu 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Số 143, tổ 

6 ấp 10, xã 

Sông Ray, 

tỉnh Đồng 

Nai

10610 10/12/28
đánh giá 

định kỳ

10

H19.1

2-

25112

4-

8374

Đặng Thị 

Thu

3588/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

23/10/2018

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung 

học 

270868322
Quầy thuốc 

Thu 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Số 12, 

khóm Y1, 

ấp Ông 

Quế, xã 

Xuân Quế, 

tỉnh Đồng 

Nai

10611 10/12/28
đánh giá 

định kỳ

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

11

H19.1

2-

25112

4-

3413

Nguyễn 

Thị Tường 

Vi

2707/

ĐNAI-

CCHN

D

30/5/2017

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung 

học 

0751/85001

685

Quầy thuốc 

Tường Vi

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

tổ 1, ấp 

Sông Nhạn, 

xã Xuân 

Quế, tỉnh 

Đồng Nai

10612 10/12/28
đánh giá 

định kỳ

12

H19.1

2-

25112

6-

6858

Nguyễn 

Thị Thu 

Thủy

725/B

P-

CCHN

D

6/7/2015

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

0341840154

03

Quầy thuốc 

Thu Thủy 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ.

thôn Phú 

Tâm, xã 

Phú Trung, 

tỉnh Đồng 

Nai

10613 12/12/28
đánh giá 

định kỳ

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

13

H19.1

2-

25113

0-

0223

Tống Thị 

Mỹ Hà 

1467/C

CHN-

D-

SYT-

BP

23/5/2018

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ  

 trung 

học 

023554039
Quầy thuốc 

Mỹ Hà

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Tổ 4, ấp 

Sóc Răng, 

phường 

Bình Long, 

tỉnh Đồng 

Nai

10614 12/12/28
đánh giá 

định kỳ

14

H19.1

2-

25120

3-

4138

Võ Mai 

Phương

1674/C

CHN-

D-

SYT-

BP

22/11/2019

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung 

học 

0700820048

62

Quầy thuốc 

Phương Nga 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ.

SN 37, ấp 

Quyết 

Thành, Xã 

Lộc Hưng, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10615 12/12/28
đánh giá 

định kỳ
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Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

15

H19.1

2-

25120

3-

1131

Nguyễn 

Khánh 

Ngọc Dung

0578/B

D-

CCHN

D

17/7/2014

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Dương

Dược sĩ 

đại học 
281188728

Nhà thuốc 

Ngọc 

Pharmacy

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc DPH có chứa 

tiền chất; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

69 Nguyễn 

Huệ, tổ 10, 

KP2, 

phường 

Chơn 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

10616 12/12/28
đánh giá 

định kỳ

16

H19.1

2-

25112

1-

4842

Lê Thị 

Thùy Anh 

9773/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

19/5/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

0751970197

94

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm FPT 

Long Châu - 

 Địa điểm 

kinh doanh 

Nhà thuốc 

Long Châu 

1040

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

thần; thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 101 

Đinh Tiên 

Hoàng, 

phường 

Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

7585 10617 10/12/28

đánh giá 

định kỳ; 

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

7585/ĐKK

DD-ĐNAI 

cấp ngày 

09/01/2023

Tổng cộng: 16 cơ sở (gồm 07 Nhà thuốc; 08 Quầy thuốc; 01 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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